
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, tòa nhà Dai Chi – Lô C2 Khu đấu giá quyền sử dụng đất,  Phường Xuân 
Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  NỘI THẤT VÀ THỜI TRANG KIM THƯ

0108023958

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu: Bán buôn đồ kim chỉ: kim, chỉ khâu.. Bán buôn ô dù; Bán 
buôn dao, kéo; Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; Bán buôn 
sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: kính râm, ống nhòm, 
kính lúp); Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình 
ảnh; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ 
trang sức; - Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò 
chơi. 

4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 

4659

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phụ liệu may mặc và  giày dép

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  NỘI THẤT VÀ THỜI TRANG 
KIM THƯ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM THU DECOR AND FASHION 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: KIM THU DAF CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

5. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

6. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

7. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

8. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; 
- Thiết kế máy móc và thiết bị; 
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông

7110

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; 
- Dịch vụ thiết kế đồ thị; 
- Hoạt động trang trí nội thất. 

7410

10. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê đồ dùng: Đồ dệt, trang phục và giầy dép;  
Đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng; Đồ trang 
sức, thiết bị âm nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần áo...; 

7729

11. Dịch vụ đóng gói 8292

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

13. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

14. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

15. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

16. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

17. Sản xuất giày dép 1520

18. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

19. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: 
- Đại lý gỗ xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng
- Đại lý giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ 
dùng gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim; 

4610

20. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641(Chính)
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 QUÁCH 
KIM THƯ 

Thôn Thống Nhất, Xã 
Ninh Thạnh Lợi A, 
Huyện Hồng Dân, 
Tỉnh Bạc Liêu, Việt 
Nam

2.500.000.000 50,000 385671806

2LƯU VĨNH 
THANH

Số P6-1C Khu tập thể 
Tổng cục Hóa chất, 
phố Đặng Thái Thân, 
Phường Phan Chu 
Trinh, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 001069002755

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       385671806
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thống Nhất, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng 
Dân, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thống Nhất, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc 
Liêu, Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH KIM THƯ Nữ

01/01/1995 Kinh Việt Nam

18/09/2017 Công an tỉnh Bạc Liêu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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